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CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh)
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nền kinh tế thị trường, thị trường lao động là một trong những thị trường cơ bản và quan trọng nhất. Đối với nước ta, phát triển thị trường lao động là chủ trương lớn và lâu dài của Đảng và Nhà nước. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh phải "đẩy mạnh phát triển thị trường lao động" nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quá trình đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước đã tạo điều kiện cho thị trường lao động tỉnh Quảng Nam hình thành và ngày càng phát triển, góp phần quan trọng phân bố và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhất là nguồn nhân lực) cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn kết cung - cầu lao động, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo...

Trong 10 năm qua, kinh tế Quảng Nam không ngừng phát triển, tăng trưởng cao và ổn định, không chỉ đảm bảo duy trì việc làm cho lao động đang có việc làm, mà còn tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động góp phần to lớn ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, thị trường lao động Quảng Nam phát triển chưa mạnh và đồng đều, cung - cầu lao động còn mất cân đối nghiêm trọng nên sức ép về việc làm vẫn khá lớn, số lao động thất nghiệp và thiếu việc làm còn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao (năm 2010 là 24,18% theo chuẩn mới).

Để thúc đẩy thị trường lao động Quảng Nam phát triển mạnh và hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
I. Tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm của phát triển thị trường lao động ở Quảng Nam hiện nay
1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam
a) Điều kiện tự nhiên

Quảng Nam nằm ở trung độ của cả nước, trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung, có diện tích tự nhiên 10.406,83 km2, dân số gần 1,5 triệu người, có Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, là cửa ngõ ra biển của khu vực Nam Lào qua hành lang Đông - Tây, trong không gian đường hàng hải và hàng không quốc tế. Quảng Nam có lợi thế so sánh trong phát triển kinh tế du lịch với 2 di sản văn hóa thế giới (khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An), khu dự trữ sinh quyển thế giới - đảo Cù Lao Chàm, và hàng trăm di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia, gắn kết với con đường Di sản miền trung và các quần thể di tích, du lịch của khu vực như: Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình, Cố đô Huế, khu du lịch Bà Nà, Non Nước - Đà Nẵng… với cảnh quan môi trường thích hợp cho việc đa dạng hóa các loại hình du lịch. Điều kiện địa hình đồi núi chiếm khoảng 75% diện tích tự nhiên với nhiều sông, suối là một tiềm năng lớn để phát triển thủy lợi, thủy điện. Nguồn tài nguyên tự nhiên đa dạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tổng hợp theo vùng lãnh thổ.

b) Điều kiện kinh tế - xã hội

Được tái lập từ năm 1997, cho đến nay tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng và nguồn lực sẵn có để đạt được những bước tăng trưởng ổn định, liên tục đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) đạt bình quân 12,6% năm. GDP năm 2010 tăng gấp 1,8 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng từ 34% năm 2005 lên 39,8% năm 2010, tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch tăng từ 35% năm 2005 lên 39,05% năm 2010, giảm tỷ trọng của ngành nông - lâm - ngư nghiệp từ 31% năm 2005 xuống còn 21,2% năm 2010. GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt khoảng 17,66 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng dân số bình quân giai đoạn 2000 - 2010 là 0,32%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân của cả nước. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, hiện nay tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm 40%. Cơ chế, chính sách mới đã có tác dụng phát huy ưu thế, tiềm năng của tỉnh và thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung nâng cấp và đầu tư xây dựng mới, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, nhất là việc làm, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông đang được tập trung đầu tư phát triển (đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quốc, cầu Cửa Đại, đường Thanh niên ven biển...), mạng lưới trục ngang kết nối liên vùng từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả. Đô thị hóa tăng nhanh cùng với một số trung tâm vùng đang hình thành và phát triển mạnh nhứ Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành... sẽ mở ra triển vọng cho sự phát triển trong tương lai. Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện cho thị trường lao động tỉnh Quảng Nam phát triển.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quảng Nam nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt hậu quả để lại sau các các đợt bão lũ lớn rất nặng nề, phải khôi phục trong nhiều năm. Kinh tế Quảng Nam phát triển nhưng quy mô còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng chưa cao, khối lượng, giá trị sản xuất tăng cao nhưng giá trị gia tăng còn thấp. GDP bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân chung cả nước. Kết cấu hạ tầng đô thị, các Khu công nghiệp, Khu kinh tế mở chưa đồng bộ. Kinh tế - xã hội miền núi tuy đã được tập trung đầu tư từ nhiều nguồn của Trung ương và địa phương nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (trong đó có quản lý, điều tiết thị trường lao động) còn nhiều bất cập. Giáo dục, đào tạo nhiều mặt chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề còn thiếu, lao động chưa có việc làm cũng như thiếu việc làm còn nhiều. Lao động nông - lâm - ngư nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn (gần 60%) trong cơ cấu lao động. Đời sống nhân dân tuy đã được cải thiện hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mức bình quân cả nước (toàn tỉnh hiện có 126 xã nghèo theo chuẩn mới, trong đó 53 xã đặc biệt khó khăn). Những thách thức về phát triển kinh tế - xã hội sẽ là những rào cản đối với việc phát triển thị trường lao động ở tỉnh trong những năm đến.

2. Đặc điểm của phát triển thị trường lao động Quảng Nam
Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi về việc làm, tiền công, tiền lương và các điều kiện làm việc khác giữa một bên là người sử dụng lao động (phía cầu lao động) và một bên là người lao động (phía cung lao động) theo nguyên tắc thỏa thuận. Thị trường lao động hoạt động khách quan theo các quy luật của nền kinh tế thị trường. Hàng hoá trao đổi trên thị trường lao động là sức lao động - loại hàng hoá đặc biệt có tiềm năng về thể lực, trí lực và tâm lực kết tinh trong chính người lao động. Các yếu tố của thị trường lao động bao gồm: Cung, cầu lao động, giá cả sức lao động, các thể chế về quan hệ lao động, giao dịch trên thị trường lao động.

Phát triển thị trường lao động là quá trình tạo lập và phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động (cung, cầu, giá cả sức lao động; thể chế và hệ thống giao dịch gắn kết cung - cầu lao động); đảm bảo thị trường lao động hoạt động hiệu quả, phân bố và sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực, nhiều người có việc làm, giảm thất nghiệp.

Tính đặc thù về điều kiện địa lý, tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng lớn đến phát triển thị trường lao động của tỉnh Quảng Nam cả về mặt thuận lợi và khó khăn.

Với vị trí tự nhiên thuận lợi, Quảng Nam có cơ hội để giao thương về kinh tế với các tỉnh, thành phố lân cận trong nước và nước ngoài, có điều kiện tiếp thu những thành tựu về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động cần cù, chịu khó là tiềm năng lớn về nguồn nhân lực của tỉnh. Với những lợi thế so sánh, trong bối cảnh và tác động của các yếu tố ngoại lực, cơ chế chính sách thoáng mở sẽ là thời cơ cho phát triển kinh tế để Quảng Nam trở thành một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế vùng duyên hải miền Trung một cách cân đối và bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề xã hội như lao động, việc làm, giảm áp lực di dân đến các vùng đô thị trong, ngoài tỉnh.

Ngoài sự khác nhau về điều kiện tự nhiên, do địa hình của tỉnh chia thành các vùng khác nhau rõ rệt (vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng bằng, ven biển) thì sự phân bố dân cư, nguồn lực lao động không đồng đều, điều kiện sống khác nhau giữa các vùng, đòi hỏi sự tác động khác nhau trong huy động và phân bổ các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm bền vững cho người dân từng vùng, nhất là vùng trung du, miền núi.

Thị trường lao động Quảng Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của một thị trường lao động phát triển không đồng đều và còn nhỏ bé do cơ cấu nền kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, đang từng bước chuyển dịch sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Thị trường lao động phát triển mạnh ở các địa bàn Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành... nhưng lại chưa phát triển ở khu vực nông thôn, miền núi. Trên tổng thể thị trường lao động Quảng Nam vẫn là một thị trường dư thừa lao động (nhất là lao động phổ thông), trong khi đó lại thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao. Vấn đề di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Do kinh tế Quảng Nam phát triển còn chậm nên thị trường lao động Quảng Nam phát triển thấp hơn so với thị trường lao động khu vực miền Trung và cả nước, khả năng cạnh tranh còn thấp, Quảng Nam chưa trở thành địa bàn có sức hút mạnh lao động (nhất là lao động kỹ thuật trình độ cao) từ thị trường khác đến, trái lại, xu hướng dịch chuyển lao động (trước hết là lao động phổ thông) ra khỏi tỉnh khá lớn.

II. Đánh giá thực trạng phát triển thị trường lao động Quảng Nam giai đoạn 2001 - 2010
1. Tổng quan khuôn khổ thể chế thị trường lao động đối với phát triển thị trường lao động Quảng Nam
a) Khuôn khổ thể chế chung

Thể chế kinh tế thị trường nói chung và thị trường lao động nói riêng từng bước được hoàn thiện tạo hành lang pháp lý, điều chỉnh sự hình thành và vận hành của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, cũng như ở Quảng Nam.

Nhà nước đã ban hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Bộ luật Lao động (1994), Luật Dạy nghề, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bảo hiểm xã hội cùng với hàng trăm Nghị định, Thông tư liên quan đến lao động - việc làm. Trên cơ sở công nhận quyền tự do lựa chọn, tìm việc làm của người lao động và quyền lựa chọn người làm việc cho mình của người sử dụng lao động, Bộ luật Lao động đã công nhận quyền tự do trao đổi sức lao động trên thị trường lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho sự dịch chuyển lao động; khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, nhất là thông qua dạy nghề theo 3 cấp trình độ, đặc biệt cho nông dân, dân tộc thiểu số, xuất khẩu lao động; đồng thời, tạo điều kiện cho các chủ thể trong các thành phần kinh tế chủ động tham gia bình đẳng và tích cực vào hoạt động của thị trường lao động nhằm gắn kết cung - cầu lao động.

Luật khuyến khích đầu tư trong nước (1999) đã khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh. Số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng khá nhanh, số doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm tăng gấp 4,5 lần so với thời kỳ 5 năm trước. Đến cuối năm 2010, có hơn 4.500 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 20.000 tỷ đồng. Luật Đầu tư nước ngoài (1996) đã thúc đẩy tăng đầu tư nước ngoài, góp phần thu hút lao động vào các ngành, các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tạo mở việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở địa phương.

b) Khuôn khổ thể chế riêng của Quảng Nam

Việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp lý và chính sách thị trường lao động của Nhà nước, cùng với một nền kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao là điều kiện cơ bản để thị trường lao động ở Quảng Nam từng bước phát triển trong những năm qua. Đồng thời, nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội định hướng việc làm được thực hiện hiệu quả đã tác động tích cực đến sự hình thành và phát triển thị trường lao động ở tỉnh.

- Chính sách về việc làm: Chính sách việc làm là một trong những chính sách quan trọng nhất của thị trường lao động luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Liên tục trong nhiều năm, hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm được xem là một trong những giải pháp tạo việc làm có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu về việc làm tỉnh Quảng Nam hàng năm và trong từng giai đoạn. Để tăng thêm nguồn vốn của chương trình, từ năm 2004 tỉnh Quảng Nam đã thành lập và hàng năm trích ngân sách tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh. Đến nay, tổng nguồn vốn giải quyết việc làm tỉnh quản lý là trên 87 tỷ đồng đang được đầu tư cho vay để tạo việc làm cho trên 2.000 lao động mới mỗi năm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, nông thôn.

Để góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo thực hiện công tác xuất khẩu lao động và UBND tỉnh đã ban hành “Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam từ 2005 đến năm 2010”. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác xuất khẩu lao động cũng đã thu được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ, cùng với chương trình xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo đã nâng tổng số lao động trong tỉnh đi xuất khẩu lao động giai đoạn 2006 - 2010 lên 1.663 người.

Đồng thời với việc tổ chức thực hiện Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008), từ năm 2009, với nhiệm vụ mới là tổ chức Sàn Giao dịch việc làm và thẩm định giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm ngày càng được củng cố, đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2010, hoạt động thu thập thông tin về thực trạng lao động - việc làm trên địa bàn tỉnh được tiến hành hàng năm theo Phương án điều tra của tỉnh. Nguồn thông tin, số liệu có được qua điều tra sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ việc hoạch định các chính sách về lao động - việc làm.

- Chính sách dạy nghề: Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, tay nghề là một trong những chính sách trọng tâm cho phát triển thị trường lao động đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành Quy hoạch hệ thống trường lớp, cơ sở dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1999 - 2010; Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2008 - 2015; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Cơ chế hỗ trợ cho lao động bị mất đất sản xuất…

Trong nhiều năm qua, hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng nhằm tạo điều kiện thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Hiện nay, toàn tỉnh có 43 cơ sở dạy nghề, trong đó có 01 Trường Cao đẳng nghề, 05 Trường Trung cấp nghề, 05 Trường Cao đẳng có tham gia đào tạo nghề. Ngoài việc đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề (đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo, tại doanh nghiệp, lưu động…), hoạt động đào tạo nghề đã có sự thay đổi tích cực: chuyển mạnh từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng vùng, từng ngành, từng địa phương; chú trọng việc liên kết giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp theo hướng dạy lý thuyết nghề tại cơ sở đào tạo, thực hành nghề trên thiết bị và dây chuyền, công nghệ của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cam kết sử dụng lao động sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề. Từ năm 2001 đến nay, các cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo nghề cho trên 200.000 lao động để cung ứng cho thị trường lao động trong, ngoài tỉnh và nước ngoài.

- Chính sách phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn: Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp (nhất là ở nông thôn) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển thị trường lao động ở Quảng Nam. UBND tỉnh đã ban hành cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó đã hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã, các làng nghề truyền thống, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hình thành các khu công nghiệp nhỏ ở nông thôn. Có 19 làng nghề được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, 3 dự án làng nghề được chọn thí điểm xây dựng mô hình làng nghề gắn với phát triển du lịch (mộc Kim Bồng, ươm tơ dệt lụa Mã Châu, đúc đồng Phước Kiều). Các ngành nghề phi nông nghiệp đã tạo nhiều việc làm tại chỗ và thu hút khá nhiều lao động ở khu vực nông thôn của tỉnh.

* Đánh giá tổng quát về thể chế:
Thể chế chung của cả nước và riêng của Quảng Nam về thị trường lao động đến nay tương đối đồng bộ, luôn được hoàn thiện phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo hành lang pháp lý cho thị trường lao động Quảng Nam từng bước phát triển và hoạt động hiệu quả hơn. Khuôn khổ thể chế thị trường lao động về cơ bản đã hướng vào giải phóng sức sản xuất, sức lao động, tự do hóa lao động và phát huy nguồn lực con người, lực lượng lao động xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo nhiều việc làm và giảm thất nghiệp cho lao động trong tỉnh; khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời tích cực xóa đói giảm nghèo. Việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ sở vững chắc và sức bật cho thị trường lao động Quảng Nam phát triển và hoạt động sôi động hơn trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, thể chế thị trường lao động khi áp dụng vào điều kiện cụ thể của Quảng Nam cũng còn những rào cản, bất cập. Nhận thức về phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề chưa đúng nên trong nhiều năm việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chưa đúng mức; chính sách, pháp luật về đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh chưa thật gắn với sản xuất, với thị trường lao động và nhu cầu việc làm của người lao động. Đặc biệt, chính sách, luật pháp chưa tạo ra khung pháp lý đảm bảo thang giá trị của học nghề tương xứng với tầm quan trọng của nó trong xã hội. Các chính sách chưa đủ mạnh để giải phóng triệt để mọi nguồn lực của tỉnh cũng như của Trung ương cho đầu tư phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm; nhất là thiếu chính sách khuyến khích phát triển thị trường lao động (như chính sách tiền lương, tiền công thực sự theo nguyên tắc thị trường và hiệu quả; chính sách đầu tư phát triển mạnh hệ thống giao dịch của thị trường lao động để kết nối cung-cầu lao động trên thị trường lao động cả nước và Quảng Nam). Chưa quy định pháp lý để gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, nhất là phát triển các ngành kỹ thuật, các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, dạy nghề, sử dụng lao động tại chỗ...

2. Đánh giá thực trạng cung lao động:
Quảng Nam là tỉnh có nguồn lao động rất dồi dào và có xu hướng tăng, có ưu thế về lao động trẻ và chất lượng lao động dần được nâng cao.
a) Cung về số lượng

- Tại thời điểm ngày 01/4/2009, tổng dân số tỉnh Quảng Nam là 1.423,5 nghìn người (trong đó nữ chiếm 51,14%); khu vực thành thị có 264 nghìn người (chiếm 18,55%); khu vực nông thôn có 1.159,6 nghìn người (chiếm 81,46%). Dân số phân bố không đồng đều tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; các huyện có dân số đông là Điện Bàn: 197.987 người, Thăng Bình: 176.320 người; Đại Lộc: 146.010 người, Núi Thành: 137.632 người; dân số của 2 thành phố thuộc tỉnh ở mức trung bình (Tam Kỳ: 109.908 người, Hội An: 89.810 người); dân số các huyện miền núi khá thấp. Năm 2009, dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động kinh tế (lực lượng lao động) của tỉnh Quảng Nam là 830.741 người (trong đó, nữ chiếm 50,04% và thành thị chiếm 17,58%). Tỷ lệ phụ thuộc của tỉnh Quảng Nam không lớn, nhưng giảm khá chậm (từ 86,31% năm 2005 giảm còn 73,76% năm 2010).

- Năm 2010, dân số Quảng Nam là 1.429,3 nghìn người và dân số từ 15 tuổi trở lên là 1.062,9 nghìn người, chiếm 74,37% tổng dân số. Năm 2010, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Quảng Nam có 846.895 người, chiếm 59,4% so với dân số cả tỉnh (trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 50,22%) và 79,68% so với dân số từ 15 tuổi trở lên; trong đó, nông thôn chiếm 82,13% và thành thị là 17,87%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động so với dân số từ 15 tuổi trở lên của nữ là 76,51% và của nam là 83,14%. Trong giai đoạn 2005 - 2010, bình quân lực lượng lao động tăng 2,14%, từ 761.850 người vào năm 2005 tăng lên 846.895 người vào năm 2010; tỷ lệ tăng lực lượng lao động tương ứng qua các năm như sau: 1,57% (2006); 1,99% (2007); 2,97% (2008); 2,2% (2009); 1,94% (2010); bình quân mỗi năm lực lượng lao động của tỉnh tăng thêm 17.000 người. Lực lượng lao động tại thành thị có tỷ lệ tăng nhanh hơn lực lượng lao động tại nông thôn (giai đoạn 2001 - 2010, tăng bình quân 3,73% đối với khu vực thành thị và 1,58% đối với khu vực nông thôn) và lực lượng lao động nam tăng nhanh hơn lực lượng lao động nữ (giai đoạn 2005 - 2010, tăng bình quân 2,69% đối với nam và 1,61% đối với nữ).

b) Cung về chất lượng lao động

- Trình độ học vấn của lực lượng lao động trong tỉnh đã được nâng dần lên. 

Năm 2009, số lao động chưa biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 25,11% (giảm 1,8% so với năm 2005); năm 2010 còn 24,98%. Số lao động tốt nghiệp phổ thông trung học đang có xu hướng tăng, đến nay chiếm 1/4 lực lượng lao động; tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học phổ thông tăng từ 18,62% (năm 2005) lên 23,75% (năm 2009) và ước tính năm 2010 đạt 23,82%. Số lượng học sinh dự thi trung học phổ thông năm học 2008 - 2009 là 22.937 em với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 78,46% (trong đó nữ 84,84%).

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động từng bước được cải thiện. Nếu năm 2005 lực lượng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ 74,04% thì đến năm 2010 tỷ lệ này giảm còn ở mức gần 60%. Lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng/đại học tăng 1,6% (từ 8,05% năm 2005 lên 9,65% vào năm 2010).

c) Cung về cơ cấu lao động

Nhóm lao động trong độ tuổi trẻ chiếm tỷ lệ cao là một ưu thế và tiềm năng lớn của tỉnh. Năm 2010, số người trong độ tuổi 15 - 34 chiếm 40,69%; trong độ tuổi 35 - 44 chiếm 26,11%. Lực lượng lao động tập trung ở khu vực nông thôn còn lớn, tuy đang có xu hướng giảm dần nhưng khá chậm (từ 83,55% vào năm 2005 giảm còn 82,13% vào năm 2010, trong 5 năm giảm được 1,42%).

d) Tồn tại

Nhìn chung, nguồn cung lao động tỉnh Quảng Nam vẫn mang đặc thù của một nền kinh tế nông nghiệp với chất lượng thấp. Cung lao động cho thị trường lao động chủ yếu là từ nông thôn và nông nghiệp, phần lớn chưa qua đào tạo, do đó khả năng cạnh tranh không cao, nhất là ở thị trường yêu cầu lao động có trình độ cao như các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở và thị trường lao động nước ngoài có thu nhập cao, cụ thể:

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp (40% ); lao động nông thôn phần lớn chưa qua đào tạo (78,73%); trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động nữ thấp hơn so với lao động nam, năm 2010, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp trở lên thấp hơn 4,06% so với lao động nam (28,78% so với 32,84%).

- Tình trạng thể lực của lao động nhìn chung vẫn ở mức trung bình kém, cả về chiều cao, cân nặng cũng như sức bền, sự dẻo dai; một bộ phận chưa đáp ứng được cường độ làm việc và những yêu cầu trong sử dụng máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn quy định.

- Văn hóa nghề nghiệp, nhất là kỷ luật lao động, tác phong làm việc công nghiệp của người lao động cơ bản còn yếu do ảnh hưởng của một nền kinh tế thuần nông trong nhiều năm.

- Do nguồn cung lao động chủ yếu từ khu vực nông thôn đã tạo nên sức ép về việc làm rất lớn và là vấn đề xã hội bức xúc nhất hiện nay của tỉnh, nhất là đối với thanh niên đến tuổi lao động.

3. Đánh giá thực trạng cầu lao động:
Tổng cầu lao động toàn tỉnh luôn tăng và đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo nhiều việc làm mới cho người lao động, thất nghiệp có xu hướng giảm.
a) Cầu lao động trong tỉnh

- Tổng lao động có việc làm có xu hướng tăng do kinh tế không ngừng phát triển. Năm 2005 là 745.468 người, đến năm 2010 là 818.952 người, tăng 73.484 người, bình quân mỗi năm tăng 14.697 người; tốc độ tăng trưởng việc làm bình quân giai đoạn 2005 - 2010 là 1,9%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng việc làm của ngành xây dựng là 12,48%, ngành thương mại, dịch vụ: 5,19%; ngược lại trong ngành nông, lâm, thủy sản lại giảm 1,42%. Trong giai đoạn từ 2006 - 2010, toàn tỉnh có 180.020 chỗ làm việc mới (bình quân mỗi năm có 36.000 lao động được giải quyết việc làm).

- Chuyển dịch cơ cấu cầu lao động theo ngành kinh tế có xu hướng tích cực. Tỷ lệ lao động có việc làm trong ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng nhanh (từ 11,79% và 18,29% năm 2005 tăng lên 19,32% và 21,44% năm 2010); tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm 10,68% (từ 69,92% năm 2005 giảm còn 59,24% năm 2010).

- Lao động làm công ăn lương có xu hướng tăng. Năm 2005, lao động làm công ăn lương của tỉnh là 160.515 người, chiếm 21,07% tổng lực lượng lao động và 21,53% tổng lực lượng lao động có việc làm, đến năm 2010 tăng lên 255.692 người, chiếm 30,19% tổng lực lượng lao động, tăng 9,12% và 31,22% tổng lực lượng lao động có việc làm.

Hiện nay, khu vực sản xuất - kinh doanh (doanh nghiệp) của tỉnh đang thu hút khoảng 105.000 lao động vào làm việc, chiếm 12,82% lực lượng lao động đang có việc làm, trong đó 80.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp và 25.000 lao động làm việc trong các hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tập trung ở các huyện đồng bằng, tại các khu công nghiệp, Khu Kinh tế mở Chu Lai ở các ngành nghề: giày da, may mặc, chế biến thủy hải sản, chế biến lâm sản, lắp ráp ô tô và sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình. Tính đến nay, khu vực hành chính, sự nghiệp công lập có 29.196 người (3.845 cán bộ, công chức và 25.351 viên chức), chiếm 11,42% tổng lao động làm công ăn lương.

b) Dịch chuyển lao động và xuất khẩu lao động

Trong những năm qua, lao động trong tỉnh có xu hướng được thu hút vào làm việc tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam và Tây Nguyên (hiện nay, ước tính cả tỉnh có trên 40.000 lao động ly hương).

Lao động Quảng Nam sang làm việc ở các nước chưa nhiều, tập trung tại thị trường Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hầu hết lao động Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài là lao động phổ thông hoặc có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp. Tỉnh Quảng Nam đang thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nhiều nghề và công việc phải thuê lao động nước ngoài, tính đến năm 2010, có 229 lao động nước ngoài đã được cấp giấp phép vào làm việc trên địa bàn tỉnh.

c) Tình trạng thất nghiệp

Qua Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 cho thấy, toàn tỉnh có 27.585 người thất nghiệp, chiếm 3,32% tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên, cao hơn năm 2005 (2,15%), do nền kinh tế trong tình trạng suy thoái; trong đó khu vực thành thị có 7.498 người (chiếm 27,15%) với tỷ lệ thất nghiệp là 5,13% (năm 2005 là 5,12%), lao động nữ thất nghiệp là 13.434 người (chiếm 48,7% tổng số thất nghiệp) với tỷ lệ thất nghiệp là 3,2%.

d) Tồn tại

- Tổng cầu lao động ở Quảng Nam vẫn chưa tạo đủ việc làm cho người lao động trong tỉnh. Giai đoạn 2005 - 2010, tăng trưởng việc làm bình quân chỉ đạt 1,9%, thấp hơn tốc độ tăng lực lượng lao động (2,14%). Trong đó, cầu lao động trong nông nghiệp giảm bình quân 1,42%, nhưng lực lượng lao động trong nông thôn vẫn tăng 1,79%.

- Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm so với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Năm 2010, số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là 485.158 người (chiếm tỷ lệ 59,24%), trong khi giá trị nông nghiệp trong GDP năm 2010 chỉ chiếm 21,2% (giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm 39,8%, dịch vụ chiếm 39,05%). Điều này đồng nghĩa với lao động bị dồn nén trong nông nghiệp với năng suất và hiệu quả việc làm ở khu vực này rất thấp, kéo theo là tình trạng người lao động có thu nhập cũng rất thấp. Mâu thuẫn giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với chuyển dịch cơ cấu lao động chậm, dẫn đến lao động dư thừa rất lớn và thiếu việc làm nghiêm trọng trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

- Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trẻ còn cao. Năm 2010, trong hơn 27,5 nghìn lao động thất nghiệp thì độ tuổi lao động trẻ (15 - 34) mặc dù đã giảm dần nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao (từ 82,76% vào năm 2005 giảm còn 66,59% vào năm 2010). Nguyên nhân chủ yếu là do nhóm tuổi 15 - 24 (chiếm tỷ lệ 44,33% trong tổng số người thất nghiệp) là người mới ra trường và bắt đầu xin việc, chưa chọn cho mình một công việc ổn định.

4. Đánh giá khái quát quan hệ lao động và thực trạng tiền lương, tiền công (giá cả lao động):
a) Sự biến động tiền lương, thu nhập của người lao động trên thị trường lao động ở tỉnh

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế địa phương, đời sống của người lao động trong tỉnh ngày càng được cải thiện, tiền lương và thu nhập bình quân của người lao động ngày càng tăng. Tiền lương tối thiểu thực tế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng Chính phủ quy định. Tiền lương trong doanh nghiệp có vốn nhà nước cao gấp 1,5 đến 2 lần so với mức lương tối thiểu; 20% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tiền lương cao hơn 6% so với mức lương tối thiểu; khoảng 15% doanh nghiệp dân doanh có tiền lương cao hơn từ 20% đến 23% so với mức lương tối thiểu. Trong khu vực nhà nước, năm 2005 có mức lương bình quân là 945.000 đồng/người/tháng, đến năm 2010 đã tăng lên 2.500.000 đồng/người/tháng (tăng 2,64 lần); thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng tương ứng từ 1.100.000 đồng/người/tháng lên 3.750.000 đồng/người/tháng. Trong khu vực FDI, mức lương bình quân tăng từ 700.000 đồng/người/tháng (năm 2005) lên 2.040.000 đồng/người/tháng vào năm 2010 (tăng 2,91 lần); thu nhập bình quân của người lao động đã tăng từ 900.000 đồng/người/tháng (năm 2005) lên 3.060.000 đồng/người/tháng (năm 2010). Trong khu vực dân doanh, mức lương bình quân năm 2005 là 630.000 đồng/người/tháng, đến năm 2010 đã tăng lên 2.000.000 đồng/người/tháng (tăng 3,17 lần); thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 810.000 đồng/người/tháng lên 2.200.000 đồng/người/tháng.

b) Quan hệ lao động và tranh chấp lao động về tiền lương, tiền công

Trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có 80% thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Khoảng 60% tổng số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (trên 60.000 lao động) được ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Chỉ có khoảng 20% trong tổng số các doanh nghiệp thực hiện ký kết và đăng ký thỏa ước lao động tập thể và 30% doanh nghiệp đăng ký Nội quy lao động với cơ quan quản lý lao động. Cả tỉnh mới có 133 tổ chức Công đoàn cơ sở (chiếm 10% doanh nghiệp phải thành lập tổ chức công đoàn). Chính vì vậy, hầu như chỉ có doanh nghiệp nhà nước (nay đã chuyển đổi hoạt động theo Luật doanh nghiệp) xây dựng cơ chế thỏa thuận về tiền lương trong doanh nghiệp; đa số các doanh nghiệp còn lại chưa xây dựng và đăng ký thang, bảng lương theo đúng quy định.

Trong giai đoạn 2006 - 2010, tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ đình công. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xảy ra 14 vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh xảy ra 10 vụ. Tranh chấp lao động xảy ra chủ yếu là do doanh nghiệp không xây dựng hoặc thiếu công khai minh bạch trong thực hiện Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương; trả lương không đúng thời gian đã ký trong hợp đồng lao động, lương còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu mức sống tối thiểu của công nhân; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động không đầy đủ theo hợp đồng lao động đã ký với người lao động; một số doanh nghiệp bị động trong kế hoạch sản xuất gây sức ép tâm lý cho người lao động (lúc thì không có việc làm nhưng có khi lại tăng ca không hợp lý ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động).

c) Tồn tại

- Tiền lương trả cho người lao động tuy liên tục tăng, nhưng mặt bằng tiền lương trên địa bàn tỉnh còn thấp so với khu vực miền Trung và cả nước (bình quân khoảng 10% - 15%) nên thiếu tính cạnh tranh về tiền lương trên thị trường lao động, khó thu hút lao động kỹ thuật trình độ cao. Những năm gần đây, do tác động của lạm phát, chỉ số CPI tăng cao nên tiền lương thực tế giảm, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

- Trên thị trường lao động chưa hình thành đúng thực chất cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận về quan hệ lao động, nhất là về tiền lương, theo đúng nguyên tắc thị trường.

- Phần lớn các cuộc đình công diễn ra không đúng trình tự pháp luật nên thủ tục hoà giải và giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, Tổ công tác liên ngành về giải quyết đình công vẫn còn khó khăn.

5. Đánh giá vai trò của chính quyền đối với phát triển thị trường lao động ở Quảng Nam:
a) Về thể chế hoá chủ trương của Đảng và Nhà nước

Ngay từ khi tái lập tỉnh (năm 1997), việc tăng cường hướng dẫn thực hiện Pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh đã được coi trọng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2012 phấn đấu 95% người sử dụng lao động và 75% người lao động trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh bằng nhiều hình thức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, nhất là liên quan đến các nội dung quan trọng của quan hệ lao động trong thị trường lao động, qua đó bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, quyền và các lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

Bên cạnh pháp luật lao động, việc chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Luật hoặc văn bản pháp quy khác như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật dân sự, Luật Đất đai... đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, phát huy tiềm năng lao động xã hội, trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và vận hành thị trường lao động ở tỉnh Quảng Nam trong những năm gần đây.

b) Vai trò điều tiết thị trường lao động

Tỉnh Quảng Nam đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm cân đối cung - cầu lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, thiếu lao động trình độ cao. Song song với các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh nhằm tạo mở việc làm, UBND tỉnh đã thể chế hoá và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về thực hiện quan hệ lao động trên thị trường lao động; tạo môi trường và điều kiện cho thị trường lao động phát triển thông qua việc thực hiện các giải pháp phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường (cung, cầu, giá cả sức lao động...); hình thành hệ thống giao dịch kết nối cung - cầu lao động; chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển đã tăng cường chất lượng dạy nghề, quy mô tuyển sinh đào tạo nghề (quy mô tuyển sinh năm 2010 tăng hơn 3% so với năm 2005) và nâng cao năng lực công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

c) Vai trò tổ chức và là "bà đỡ" thị trường lao động

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 30/4/2003 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về phát triển tỉnh Quảng Nam thành tỉnh Công nghiệp, Nghị quyết số 09/NQ-TU ngày 04/5/2009 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt Đề án phát triển Quảng Nam thành tỉnh Công nghiệp theo hướng tăng mạnh sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Cơ chế khuyến công, chủ trương phát triển cụm Công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống (nhất là định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng mạnh công nghiệp, dịch vụ) là những tiền đề thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển mạnh cầu lao động trên thị trường lao động Quảng Nam.

Việc đầu tư phát triển các Khu Công nghiệp, cụm Công nghiệp cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện đã thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước, làm phong phú sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 Khu Công nghiệp, tổng diện tích quy hoạch các Khu Công nghiệp là 4.032 ha; tổng cộng có 108 dự án đầu tư (gồm 30 dự án đầu tư nước ngoài và 78 dự án đầu tư trong nước) với tổng số vốn đăng ký là 2.192 tỷ đồng và 1.313 triệu USD, số lao động sử dụng khoảng 25.759 người. Khu Kinh tế mở Chu Lai có 64 dự án đăng ký đầu tư đã được cấp phép với tổng số vốn đăng ký gần 1,5 tỷ USD; trong đó, có 38 dự án đang triển khai hoạt động với tổng vốn gần 500 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Mạng lưới 114 cụm công nghiệp, tổng diện tích 2.364 ha đang được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cho 37 cụm Công nghiệp với diện tích 383 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 359 tỷ đồng; có trên 130 dự án đầu tư vào cụm Công nghiệp với vốn đăng ký hơn 3.000 tỷ đồng và tạo ra 18.000 chỗ làm việc cho người lao động.

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã định hướng phát triển du lịch với mục tiêu khai thác lợi thế của tỉnh và từng vùng đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực đẩy nhanh ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là sau khi có Luật Hợp tác xã (năm 2003), Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 về Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2015; UBND tỉnh cũng ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các Hợp tác xã (cả tỉnh hiện có 270 hợp tác xã) với hàng chục vạn lao động làm việc trong các ngành, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, vận tải, tín dụng... đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, tạo nhiều việc làm, đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã góp phần tạo nên những thành quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thị trường lao động ở tỉnh phát triển.

d) Tồn tại

- Tuy vai trò của chính quyền đối với phát triển thị trường lao động ở địa phương ngày càng quan trọng nhưng chưa tạo được bước đột phá về cơ chế, chính sách và đầu tư lớn cho phát triển mạnh thị trường lao động. Thị trường lao động ở tỉnh vẫn còn trong tình trạng chậm phát triển và mất cân đối, đặc biệt thiếu lao động kỹ thuật có trình độ cao. Ngành nghề thiếu lao động kỹ thuật chủ yếu hiện nay thể hiện qua Sàn giao dịch việc làm tỉnh là cơ khí chế tạo, động lực, điện dân dụng và công nghiệp, may mặc. Năm 2010, tại Sàn giao dịch việc làm tỉnh: chỉ có 30,6% nhu cầu tuyển lao động có nghề điện dân dụng công nghiệp và gần 9% nhu cầu về lao động có nghề cơ khí chế tạo động lực của doanh nghiệp được đáp ứng; nghề May công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cao nhất nhưng qua Sàn giao dịch việc làm chỉ đáp ứng chưa đến 4% nhu cầu này.

- Phát triển thị trường lao động Quảng Nam có quan hệ hữu cơ với phát triển nền kinh tế thị trường trên địa bàn. Tuy nhiên, kết quả của những chính sách và giải pháp của tỉnh về phát triển kinh tế thị trường trên địa bàn còn hạn chế. Nền kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng tăng trưởng chưa cao, sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu.

- Môi trường đầu tư đã được cải thiện nhưng thu hút đầu tư chưa mạnh, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tuy ở mức tốt nhưng giảm dần qua các năm. Tỉnh chưa chú trọng đúng mức đến phát triển nguồn nhân lực và gắn nó với phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao; chưa giải quyết tốt việc gắn kết giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với chuyển dịch cơ cấu lao động.

6. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống giao dịch kết nối cung - cầu lao động trên thị trường lao động
a) Tổ chức giới thiệu việc làm

Hiện nay trên địa bàn tỉnh ngoài Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn có một số Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm của các Hội, đoàn thể. Các đơn vị này ngoài việc dạy nghề còn tư vấn, giới thiệu việc làm trong phạm vi các lớp do đơn vị đào tạo. Từ năm 2006 đến 2010, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đã tư vấn cho 45.853 người, đã giới thiệu cho 9.073 lao động đến làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 54,5% so với người đăng ký); 92,2% số lao động được giới thiệu đã được tiếp nhận vào làm việc. Qua nhiều hình thức đã có 493 doanh nghiệp, tổ chức được Trung tâm khai thác thông tin thị trường lao động, chủ yếu là thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tiền công, tiền lương...

b) Giao dịch việc làm thông qua hoạt động Hội chợ và Sàn giao dịch việc làm

Sau các hoạt động Hội chợ việc làm tỉnh (năm 2004), Phiên chợ việc làm tỉnh (năm 2007), từ năm 2008, hệ thống Sàn giao dịch việc làm và Website “người tìm việc - việc tìm người” đã được hình thành ở tỉnh. Sàn giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 27 Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và lưu động tại các huyện, thành phố, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người lao động trên địa bàn tỉnh về tìm việc làm, tìm kiếm thông tin cung - cầu lao động qua Sàn giao dịch việc làm. Đã có 491 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động với nhu cầu tuyển 71.329 lao động; có 16.205 lượt người tham gia Sàn với 4.826 lao động đăng ký tìm việc trực tiếp tại Sàn giao dịch, có trên 155.486 lượt người truy cập vào Website: http://www.vieclamquangnam.vn để tìm kiếm thông tin về lao động - việc làm.

c) Giao dịch việc làm thông qua hoạt động tuyển dụng trực tiếp

Cho đến nay, giao dịch trên thị trường lao động ở tỉnh chủ yếu vẫn là hình thức trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Phần lớn các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo phương thức này do hầu hết các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp của tỉnh đều nằm trong các khu dân cư đông đúc, có lực lượng lao động tại chỗ dồi dào nên người lao động trực tiếp đến tìm việc.

Hình thức tuyển chọn và thi tuyển được áp dụng nhiều trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. Giai đoạn 2006 - 2011, cả tỉnh có 2.992 công chức - viên chức được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trong đó, cán bộ có trình độ Đại học và sau Đại học chiếm tỷ lệ 61%, trình độ Cao đẳng chiếm tỷ lệ 20%, trình độ Trung cấp chiếm tỷ lệ 19%.

d) Tồn tại

- Hệ thống giao dịch việc làm, thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động… chưa phát triển mạnh và việc tổ chức hệ thống này chưa phù hợp với cơ chế thị trường nên năng lực kết nối cung - cầu lao động trên thị trường rất hạn chế.

- Chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức giới thiệu việc làm ở tỉnh chưa đủ thu hút các doanh nghiệp đến với các phương thức giao dịch gián tiếp. Hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh còn hạn chế về khả năng tư vấn, giới thiệu việc làm và thu thập thông tin về cung - cầu trên thị trường.

- Chưa có sự phối hợp, kết nối hoạt động giữa Trung tâm, cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức Sàn giao dịch việc làm. Số lượng lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm cũng như số lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng qua Sàn giao dịch việc làm còn hạn chế.

III. Đánh giá chung về phát triển thị trường lao động ở Quảng Nam hiện nay:
1. Đánh giá chung
a) Giai đoạn 2006 - 2010, kinh tế - xã hội Quảng Nam đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước và ổn định; có nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm huy động tiềm năng và thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển, tạo nhiều việc làm; thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện tác động tích cực thúc đẩy thị trường lao động phát triển. Mặc dù vậy, nền kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh để giải phóng triệt để sức sản xuất và sức lao động, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập... là những rào cản hạn chế thị trường lao động phát triển.

b) Nhìn tổng thể thị trường lao động Quảng Nam những năm gần đây phát triển theo hướng tích cực, gắn kết tốt hơn cung - cầu lao động. Song thị trường lao động phát triển còn chậm và ở trình độ thấp so với khu vực miền Trung và cả nước; gắn kết giữa thị trường lao động Quảng Nam với thị trường lao động khu vực miền Trung và cả nước còn hạn chế. Thị trường lao động phát triển không đồng đều giữa các vùng; thị trường lao động ở thành phố Tam Kỳ, Hội An, các huyện Điện Bàn, Núi Thành, Khu kinh tế mở Chu Lai... phát triển mạnh, cung và cầu luôn diễn ra sôi động, cầu lao động không chỉ trong địa phương mà còn thu hút lao động từ các địa phương khác đến. Các huyện miền núi, khu vực nông thôn, khu vực phi kết cấu do môi trường thu hút đầu tư vốn khó khăn, số lượng doanh nghiệp phát triển chậm nên thị trường lao động còn chậm phát triển, chủ yếu lao động làm việc trong ngành nông nghiệp theo kinh tế tự cung, tự cấp.

c) Lực lượng lao động Quảng Nam khá dồi dào, có khả năng cung cấp lao động cho sự phát triển thị trường trong tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước. Ưu thế và tiềm năng nổi bật về cung lao động của tỉnh hiện nay là lực lượng lao động trẻ (15 - 34 tuổi) chiếm tỷ trọng lớn (40,6%). Tuy nhiên, chất lượng cung lao động còn thấp, lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn (gần 60%). Cung lao động cho thị trường chủ yếu là từ lao động nông thôn phần lớn chưa qua đào tạo nghề.

d) Về cầu lao động, xu hướng chung là cầu lao động ngày càng tăng về số lượng cũng như chất lượng (nhất là lao động kỹ thuật trình độ cao), trong đó cầu lao động theo quan hệ làm công ăn lương tăng dần, đến nay chiếm khoảng trên 30% lực lượng lao động. Cầu lao động đa dạng hơn, cơ cấu chất lượng đòi hỏi khắt khe hơn để đáp ứng kỹ thuật, công nghệ mới, mặt hàng, chất lượng hàng hoá cạnh tranh được trên thị trường trong tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước. Cầu lao động trong nông nghiệp giảm dần, ngược lại tăng mạnh trong công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Song về cơ bản, thị trường lao động Quảng Nam vẫn là thị trường lao động mất cân đối, thiếu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Giai đoạn 2005 - 2010, tăng trưởng việc làm còn thấp (1,9%/năm) và thấp hơn tốc độ tăng lực lượng lao động (2,14%/năm), việc làm vẫn là vấn đề xã hội bức xúc đặt ra trong các năm tới.

Dịch chuyển lao động có xu hướng tăng, nhưng tự do hoá lao động còn hạn chế, làm cho tính linh hoạt của thị trường lao động chưa cao. Đặc biệt là sự chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra chậm và có khoảng cách rất xa so với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dẫn đến sức ép rất lớn về việc làm trong nông nghiệp, nông thôn.

đ) Tiền lương, tiền công trên thị trường đã được hình thành và có xu hướng tăng. Tỷ lệ lao động làm công ăn lương cũng tăng và hình thành quan hệ lao động mới. Tuy nhiên, chưa định hình thành hệ thống tiền công lao động ứng với các ngành, nghề có tính cạnh tranh. Cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận về quan hệ lao động (nhất là về tiền lương) còn hạn chế và mang tính hình thức; tranh chấp lao động và đình công tự phát có xu hướng tăng.

e) Vai trò của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam được tăng cường đã có tác động lớn, tích cực đến sự hình thành và phát triển của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, nhưng chưa tạo được bước đột phá về cơ chế, chính sách và đầu tư lớn cho phát triển thị trường lao động.

2. Nguyên nhân:
a) Nguyên nhân thành công

- Cùng với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhận thức và tư duy về kinh tế thị trường nói chung, về thị trường lao động nói riêng từng bước được đổi mới và ngày càng rõ hơn đã tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phát triển thị trường lao động đồng bộ với các loại thị trường khác ở Quảng Nam.

- Ở tầm vĩ mô, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển thị trường lao động đã được thể chế hoá bằng hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho thị trường lao động trên phạm vi cả nước cũng như ở Quảng Nam hình thành, phát triển và hoạt động ngày càng sôi động, có hiệu quả hơn.

- Về chỉ đạo, đã xác định rõ vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thể chế hoá và cụ thể hóa cơ chế, chính sách về thị trường lao động; trong tổ chức thị trường lao động trên từng địa bàn; trong tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh cải cách hành chính (tăng cường phân cấp, giảm các thủ tục hành chính, bãi bỏ việc cấp giấy phép không cần thiết...).

- Nhận thức của mọi người dân, các chủ thể kinh tế trong tỉnh đã có sự thay đổi cơ bản, nhất là quan niệm mới về làm giàu, về việc làm, xoá bỏ bao cấp... Từ đó có sự năng động, sáng tạo, tự chủ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tìm việc làm, tham gia tích cực vào thị trường lao động.

b) Nguyên nhân của tồn tại

- Thể chế kinh tế thị trường nói chung, thị trường lao động nói riêng ở Quảng Nam đã hình thành nhưng còn mới và chưa có nhiều trải nghiệm, lại thiếu tổng kết thực tiễn phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh để bổ sung, hoàn thiện; cơ chế, chính sách chung khá đồng bộ, nhưng khi áp dụng vào điều kiện đặc thù của Quảng Nam có những quy định chưa cụ thể và phù hợp.

- Là địa phương có nền kinh tế truyền thống nông nghiệp là chủ yếu, nay chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để phát triển mạnh thị trường lao động sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do khách quan và phải có thời gian; nhất là trong tình trạng chất lượng lao động còn thấp, cung - cầu lao động luôn mất cân đối nghiêm trọng (cung lớn hơn cầu); nền kinh tế công nghiệp chưa phát triển đủ lớn, số doanh nghiệp trên dân số còn thấp nên khả năng thuê lao động hạn chế; do khó khăn về điều kiện địa lý, tự nhiên nên thiên tai thường xuyên xảy ra...

- Năng lực quản lý nhà nước về thị trường lao động của chính quyền địa phương và các Sở, Ban ngành còn nhiều bất cập, vai trò điều tiết quan hệ cung - cầu lao động của Nhà nước còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm soát, giám sát thị trường lao động chưa chặt chẽ...

Phần thứ hai
CHỦ TRƯƠNG, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
I. Bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng của thị trường lao động và dự báo cung - cầu lao động Quảng nam giai đoạn 2011 - 2020
1. Bối cảnh kinh tế - xã hội Quảng Nam đến năm 2020 liên quan đến phát triển thị trường lao động:
Những thành tựu đạt được trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 tạo cho Quảng Nam một thế và lực mới, lớn mạnh hơn so với trước đây. Bước vào giai đoạn 2011 - 2020, phát triển thị trường lao động Quảng Nam diễn ra trong bối cảnh mới gắn liền với nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015); mối gắn kết và vai trò tích cực của thị trường lao động Quảng Nam với thị trường lao động khu vực miền Trung và cả nước ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn.

Trong giai đoạn này, phân bổ nguồn lực sẽ hướng ưu tiên đầu tư cho tăng trưởng kinh tế bền vững, khuyến khích đầu tư của xã hội vào vùng kinh tế trọng điểm. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công quan trọng, một số ngành sản xuất thiết yếu, then chốt, đóng vai trò chủ đạo và hỗ trợ đầu tư vào các vùng kém phát triển. Đặc biệt, tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; quan tâm đến các vùng, đối tượng còn nhiều khó khăn. Tăng đầu tư cho phát triển xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, việc làm, giảm nghèo...

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) bình quân trên 13,5%.

- Năm 2015, GDP (theo giá thực tế) bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng (gấp 2 lần năm 2010).

- Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP: Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GDP chiếm trên 88%; nông lâm ngư nghiệp chiếm dưới 12%.

- Vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hàng năm 14%.

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng và giải quyết các vấn đề xã hội theo nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội, nhất là phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững...

Tuy nhiên, trong giai đoạn tới Quảng Nam cũng gặp những khó khăn, thách thức. Quy mô GDP của tỉnh, GDP bình quân đầu người còn thấp. Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng vẫn tồn tại một thời gian dài. Vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kinh tế còn kém phát triển, trong khi đối tượng chính sách xã hội và người nghèo có xu hướng tăng lại tập trung ở các vùng này. Biến đổi khí hậu toàn cầu (nhất là xu hướng ấm lên của khí hậu toàn cầu) sẽ dẫn đến gia tăng tần suất và mật độ của các hiện tượng thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt, bão, sóng thần... kéo theo các thảm họa đối với con người, sản xuất nông nghiệp... mà Quảng Nam sẽ là một trong các tỉnh khu vực miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề.

Bối cảnh chung với những thuận lợi và khó khăn, thách thức nêu trên sẽ tác động không nhỏ (cả tích cực lẫn tiêu cực) đến phát triển thị trường lao động Quảng Nam, song tác động tích cực vẫn là chủ yếu.

2. Những xu hướng phát triển chính của thị trường lao động Quảng Nam đến năm 2020:
Giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Nam có nhiều yếu tố tạo đà mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ tác động mạnh đến phát triển thị trường lao động. Xu hướng chính của thị trường lao động Quảng Nam đến năm 2020 là:

Thứ nhất, thị trường lao động ở Quảng Nam vẫn là một thị trường phát triển ở trình độ thấp so với khu vực miền Trung và cả nước, nhưng do nền kinh tế thị trường Quảng Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nên tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường lao động phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, việc làm cho lao động xã hội nói chung vẫn là vấn đề rất bức xúc, cung vẫn lớn hơn cầu lao động. Đặc biệt, trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hoá diễn ra nhanh chóng nếu cơ cấu lao động nông thôn không chuyển dịch theo kịp cơ cấu kinh tế, lao động làm công ăn lương không tăng nhanh sẽ có nguy cơ tăng thất nghiệp (không chỉ ở thành thị mà còn cả ở khu vực nông thôn).

Thứ hai, thị trường lao động phát triển không đồng đều vẫn còn tồn tại và phân lớp rất đa dạng. Thị trường lao động khu vực chính thức có xu hướng phát triển mạnh, nhất là ở các đô thị lớn Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Khu kinh tế mở Chu Lai.... Thị trường lao động nông thôn, vùng kinh tế các huyện miền núi chậm phát triển, khu vực phi chính thức phát triển chậm hơn. Phân lớp thị trường lao động còn diễn ra khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp, giữa các ngành (nhất là giữa ngành có lợi thế và ngành không có lợi thế).

Thứ ba, Quảng Nam thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trong xu thế cùng cả nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ có nhiều cơ hội thu hút các nguồn đầu tư ngoài tỉnh và nước ngoài, tạo nhiều việc làm. Nhưng cạnh tranh trên thị trường lao động khu vực miền Trung và cả nước sẽ gay gắt hơn, lợi thế cạnh tranh về lao động sẽ san bằng; yếu thế của Quảng Nam trong cạnh tranh lao động cũng bộc lộ rõ hơn do trình độ tay nghề, chuyên môn, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong công nghiệp và thể lực kém hơn dẫn đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh sẽ khó khăn hơn.

Thứ tư, xu hướng giá cả lao động do thị trường quyết định ngày càng chiếm ưu thế và tăng, nhất là trong khu vực kết cấu, vùng kinh tế mở; vai trò điều tiết của tiền lương, tiền công đối với quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động sẽ mạnh hơn dẫn đến một bộ phận người lao động có thu nhập rất cao và không ít người lao động có thu nhập thấp do trình độ chuyên môn - kỹ thuật kém.

Thứ năm, các hình thức giao dịch trên thị trường lao động tiếp tục phát triển đa dạng, hoạt động đan xen nhau và sôi động, nhưng hình thức giao dịch chính thống sẽ phát triển mạnh, trở thành phổ biến và có hiệu quả hơn.

Thứ sáu, vai trò của Nhà nước đối với phát triển thị trường lao động ngày càng rõ hơn, chủ yếu là thể chế hoá, giảm can thiệp trực tiếp vào thị trường lao động.

3. Dự báo tổng cung, tổng cầu lao động ở Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 (chi tiết xem phụ lục kèm theo):
a) Dự báo cung lao động

- Dự báo dân số Quảng Nam năm 2015 sẽ đạt khoảng 1.453.920 người (phương án trung bình). Trong đó, nữ là 738.624 người, chiếm 50,8% và nam là 715.296 người, chiếm 49,2%. Năm 2020, dân số của tỉnh sẽ đạt 1.495.367 người (phương án trung bình). Trong đó, nữ là 755.452 người, chiếm 50,52% và nam là 739.915 người, chiếm 49,48%.

- Dân số từ 15 tuổi trở lên đến năm 2015 là 1.123.236 người, trong đó thành thị là 244.882 người, chiếm 21,8% và nông thôn là 878.354 người, chiếm 78,2%. Dân số bước vào tuổi lao động (15 tuổi) là 23.816 người và bước ra khỏi tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động là 13.918 người. Năm 2020, dân số từ 15 tuổi trở lên là 1.163.928 người, trong đó thành thị là 287.099 người, chiếm 24,67% và nông thôn là 876.829 người, chiếm 75,33%. Dân số bước và tuổi lao động (15 tuổi) là 21.533 người và bước ra khỏi tuổi lao động là 16.385 người.

- Tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đến năm 2015 sẽ là 930.022 người, trong đó: khu vực nông thôn là 742.736 người, chiếm 79,86% và khu vực thành thị là 187.286 người, chiếm 20,14%; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung của tỉnh là 82,8%, khu vực nông thôn là 84,56% và thành thị là 76,48 %. Năm 2020, tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên sẽ là 984.580 người, trong đó: khu vực nông thôn là 760.298 người, chiếm 77,22% và khu vực thành thị là 224.282 người, chiếm 22,78%; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung của tỉnh là 84,59%, khu vực nông thôn là 86,71% và thành thị là 78,12%.

b) Dự báo cầu lao động

- Dự báo tổng cầu lao động trong nền kinh tế Quảng Nam:

+ Năm 2015: Phương án 1: 867.478 lao động; Phương án 2: 871.460 lao động và Phương án 3: 878.103 lao động.

+ Năm 2020: Phương án 1: 963.234 lao động; Phương án 2: 960.946 lao động và Phương án 3: 963.450 lao động.

- Cơ cấu tổng cầu lao động của nền kinh tế theo 3 ngành lớn (phương án 2):

	 
	2015
	2020

	+ Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 
	45,92%
	33,28%

	+ Ngành công nghiệp - xây dựng 
	26,83%
	34,15%

	+ Ngành thương mại - dịch vụ 
	27,35%
	32,57%


- Dự báo tổng cầu lao động làm công ăn lương (tham gia thị trường lao động) trong tổng cầu lao động (phương án 2): 

	 
	2015
	2020

	+ Số lượng (người) 
	326.798
	432.426

	+ Tỷ lệ so với tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (%) 
	37,50
	45,00


c) Dự báo trình độ chuyên môn kỹ thuật (qua đào tạo) của lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (phương án 2)

	 
	2015
	2020

	- Không có chuyên môn kỹ thuật 
	45,00
	30,05

	- Có chuyên môn kỹ thuật qua đào tạo (%) 
	55,00
	69,95

	- Qua đào tạo nghề (%)  
	45,00
	55,00


II. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường lao động Quảng Nam đến năm 2020:
1. Quan điểm định hướng phát triển thị trường lao động Quảng Nam:
a) Phát triển mạnh thị trường lao động Quảng Nam đồng bộ với các loại thị trường khác, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động khu vực miền Trung và cả nước là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn đến.

b) Phát triển thị trường lao động Quảng Nam phải tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển và thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm có chất lượng; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm mạnh lao động nông nghiệp, tự do hóa hơn nữa dịch chuyển lao động; đảm bảo tiền lương do thị trường quyết định; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giao dịch việc làm, gắn kết cung - cầu lao động; nâng cao năng lực quản lý và điều tiết thị trường lao động của cơ quan nhà nước các cấp để thị trường lao động hoạt động lành mạnh và hiệu quả.

c) Có cơ chế, chính sách và biện pháp khuyết khích phát triển thị trường lao động ở khu vực thành thị, ven biển, Khu kinh tế mở Chu Lai... ngang tầm khu vực miền Trung và cả nước; đồng thời hỗ trợ phát triển thị trường lao động khu vực nông thôn, nhất là các huyện miền núi kinh tế còn chậm phát triển.

d) Tăng mạnh nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho phát triển thị trường lao động; ưu tiên đầu tư cho đào tạo nghề, cho các khu vực, các ngành và vùng có khả năng tạo nhiều việc làm mới, cho phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch việc làm tạo cơ hội cho nhiều người có việc làm.

đ) Phát triển thị trường lao động Quảng Nam là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và sự tham gia tích cực, chủ động của các chủ thể kinh tế (nhất là doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác); tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sự hợp tác trong khu vực miền Trung và quốc tế.

2. Mục tiêu:
a) Mục tiêu tổng quát

Đạt được sự phát triển đồng bộ các yếu tố của thị trường lao động theo quy luật khách quan, lành mạnh, ổn định. Tăng tỷ trọng lao động làm công ăn lương; nâng cao chất lượng nguồn cung lao động, tăng cường khả năng cạnh tranh của lao động trên thị trường lao động; đảm bảo gắn kết cung - cầu lao động, giải quyết việc làm bền vững và tăng thu nhập cho người lao động; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thị trường lao động; góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 2011 - 2020:
+ Tạo việc làm cho hơn 400.000 - 450.000 lao động, bình quân 40.000 - 45.000 lao động/năm.

+ Tỷ lệ lao động làm công ăn lương đến năm 2020 chiếm khoảng 45% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm.

+ Đến năm 2020 tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo đạt 70% và qua đào tạo nghề đạt 55%.

+ Giảm tỷ lệ thất nghiệp lao động trong tuổi lao động ở thành thị và duy trì dưới 4% vào năm 2020.

+ Cơ cấu lao động trong nông, lâm, ngư nghiệp đến năm 2015 dự kiến 32 - 33%, công nghiệp xây dựng 33 - 34%, dịch vụ khoảng 32 - 33%.

- Giai đoạn 2011 - 2015:
+ Tạo việc làm cho hơn 200.000 lao động, bình quân 40.000 lao động/năm

+ Tỷ lệ lao động làm công ăn lương đến năm 2015 chiếm 37,5% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm.

+ Đến năm 2015, tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo đạt 55% và qua đào tạo nghề đạt 45%.

+ Giảm tỷ lệ thất nghiệp lao động trong tuổi lao động ở thành thị xuống dưới 4% vào năm 2015, bằng mức trung bình của cả nước.

+ Cơ cấu lao động trong nông, lâm, ngư nghiệp đến năm 2015 dự kiến 42 - 43%, công nghiệp xây dựng 28 - 29%, dịch vụ khoảng 29 - 30%.

3. Nhiệm vụ trọng tâm
- Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư toàn xã hội cho tăng trưởng kinh tế cao và ổn định (nhất là đầu tư từ nguồn vốn trong dân, đầu tư nước ngoài). Tạo môi trường khuyến khích phát triển mạnh doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dân doanh...) nhằm tăng tổng cầu lao động, tạo nhiều việc làm và việc làm bền vững cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển mạnh nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trên thị trường lao động. Tập trung nguồn lực đột phá vào đào tạo nghề trình độ cao nhằm cung cấp lao động kỹ thuật cho thị trường lao động trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích khu vực tư nhân, doanh nghiệp tham gia dạy nghề thông qua các ưu đãi về thuế, hỗ trợ hạ tầng và các điều kiện thiết yếu.

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách chính sách tiền lương theo định hướng thị trường, gắn tiền lương với năng suất lao động và hiệu quả kinh tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện một cách thực chất cơ chế đối thoại, thương lượng và thỏa thuận về quan hệ lao động (nhất là về tiền lương) trong các doanh nghiệp; giải quyết tốt các trường hợp tranh chấp lao động và đình công, bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường phòng chống và giảm thiểu tai nạn lao động.

- Phát triển mạnh hệ thống hạ tầng cơ sở giao dịch của thị trường lao động ở tỉnh; phát huy hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm; đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giới thiệu việc làm.

- Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về thị trường lao động của chính quyền các cấp. Đặc biệt là hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh và hoạt động hiệu quả; phát triển hoàn chỉnh hệ thống thông tin, dự báo và giám sát thị trường lao động; thực hiện điều tiết cung - cầu lao động khi cần...

III. Các giải pháp và Chương trình, Đề án phát triển thị trường lao động Quảng Nam đến năm 2020:
1. Các nhóm giải pháp:
a) Nhóm giải pháp về tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường lao động, tạo khung pháp lý cho thị trường lao động phát triển mạnh và hoạt động có hiệu quả.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thị trường lao động như: hệ thống pháp luật lao động hướng tới xóa bỏ dần sự khác biệt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; chính sách đào tạo nghề, nhất là cho nông dân và thanh niên dân tộc thiểu số... để tạo điều kiện cho mọi người có thể tiếp cận và tích cực tham gia thị trường lao động.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp phù trợ nhằm tăng khả năng cung cấp nguyên liệu cho các ngành dệt may, da giày, các chi tiết phục vụ ngành công nghiệp ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lắp ráp, chế tạo.

- Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cơ chế vay vốn trung, dài hạn để đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới; hỗ trợ nâng cấp và giới thiệu lại Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư của tỉnh để phục vụ doanh nghiệp và đầu tư; xây dựng và phát hành Sổ tay hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp và đầu tư; tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế địa phương; sau thời gian thử nghiệm tại 3 huyện Núi Thành, Duy Xuyên và Thăng Bình trong năm 2011, nghiên cứu hỗ trợ lắp đặt phần mềm đăng ký kinh doanh cho tất cả các địa phương trong tỉnh.

- Thực hiện cho người lao động vay vốn với lãi suất ưu đãi để học nghề, học trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, minh bạch các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký, thành lập doanh nghiệp. Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý đăng ký kinh doanh.

- Tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước về lao động; trong xây dựng quan hệ lao động lành mạnh ở doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động và chính sách dạy nghề, việc làm trên địa bàn tỉnh để sớm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Kiến nghị với các Bộ, ngành ở Trung ương: Quy định thống nhất chính sách, chế độ đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp; tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khấu lao động; đầu tư phát triển đồng bộ mạng thông tin thị trường lao động quốc gia...

b) Nhóm giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo cầu lao động, nhất là những ngành, lĩnh vực mà Quảng Nam có ưu thế và có khả năng thu hút nhiều lao động.

- Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế là tiền đề để phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm mới và cân bằng cung - cầu lao động. Trong giai đoạn 2011 -2015, Quảng Nam phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5% và duy trì mức cao, liên tục ổn định. Đến năm 2015, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nền kinh tế gấp hơn 1,7 lần và đến năm 2020 gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010.

- Thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, phát huy lợi thế từng ngành, từng sản phẩm, tạo cơ hội cho người lao động có việc làm. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ với chính sách ưu đãi để tạo ra nhiều chỗ làm mới, thu hút nhiều lao động:

+ Phấn đấu phát triển công nghiệp mũi nhọn giữ vai trò động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng lao động nhiều, có nhiều sản phẩm tham gia xuất khẩu. Duy trì và phát triển ngành dệt may, giày da xuất khẩu. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề nhằm thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, thu hút, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp.

+ Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ mang tính chất đột phá có tính cạnh tranh như: Viễn thông, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dịch vụ vận tải biển, vận tải hàng không và dịch vụ du lịch.

+ Tiếp tục phát triển du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

+ Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng các sản phẩm chế biến và chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao; giảm dần tỷ trọng các hàng xuất khẩu thô. Tăng mạnh hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là giày da và may mặc. Thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế so sánh và cạnh tranh như sản phẩm gỗ, hàng hải sản, vàng, nguyên liệu giấy, cồn ethanol, kính nổi.

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để đảm bảo năng lực tưới tiêu; đảm bảo yêu cầu cấp nước cho công nghiệp, dân sinh và nuôi trồng thủy sản. Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường theo hướng đa mục tiêu, vừa sản xuất, vừa bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phát triển kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn, các ngành tiểu thủ công nghiệp, khôi phục phát triển các ngành nghề truyền thống nhằm thu hút lao động nông thôn, đặc biệt là ở những vùng bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Phát triển kinh tế hợp tác đa dạng, nòng cốt là các hợp tác xã. Tuyên truyền Pháp luật, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hướng dẫn xây dựng điều lệ, qui chế hoạt động, thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Phát triển các hạ tầng phục vụ sản xuất cho các cộng đồng thành viên.

- Nghiên cứu cụ thể hoá các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, vận dụng phù hợp với đặc điểm cơ sở sản xuất - kinh doanh của tỉnh:

+ Khuyến khích đầu tư vào công nghiệp, nhất là chú trọng phát triển sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu sử dụng nhiều lao động. Công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản cần được đầu tư nhiều hơn nữa phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề...

+ Quy hoạch hình thành nhiều cụm công nghiệp vừa và nhỏ, nhiều khu dân cư gắn với làng nghề tại các huyện, thành phố, thu hút đầu tư các cơ sở sản xuất - kinh doanh mới; phát triển ngành nghề sản xuất, chế biến và sơ chế nông, lâm, thuỷ sản tạo điều kiện thuận lợi sử dụng lao động tại chỗ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tham gia tích cực vào thị trường lao động khu vực và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.

- Tăng cường cho vay nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ các hoạt động tạo việc làm ở khu vực phi chính thức và những người lao động tự tạo việc làm.

c) Nhóm giải pháp phát triển mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao và nâng cao chất lượng cung lao động cho thị trường lao động.

- Phát triển giáo dục đào tạo, phấn đấu đến năm 2015 đạt mức 55% lao động qua đào tạo, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 45% và đến năm 2020 tương ứng là 70% và 55%, ngang bằng với mức bình quân chung của cả nước.

- Có chính sách đầu tư tập trung cho các cơ sở dạy nghề trọng điểm theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo đến năm 2015 Quảng Nam có trên 60 cơ sở dạy nghề. Tập trung đầu tư để sau năm 2015 các cơ sở dạy nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo năng lực dạy nghề theo 3 cấp độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Xúc tiến xây dựng trường Cao đẳng nghề; đầu tư nâng cấp một số trường Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh thành trường Cao đẳng nghề; nâng cấp một số Trung tâm dạy nghề thành trường Trung cấp nghề. Chú trọng phát triển Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi. Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm dạy nghề Duy Xuyên là trung tâm dạy nghề tổng hợp kiểu mẫu tại huyện điểm triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thành lập Trung tâm dạy nghề cấp huyện tại Bắc Trà My, Nông Sơn và Đông Giang; đầu tư cho các Trung tâm dạy nghề tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ...

+ Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và đầu tư vào dạy nghề; chính sách khuyến khích giáo viên dạy nghề khu vực miền núi...

+ Tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, thực hiện phân luồng đào tạo một cách hợp lý, mở rộng đào tạo nghề trình độ trung cấp cho đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở; đẩy mạnh thực hiện đào tạo nghề liên thông giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa dạy nghề, khuyến khích phát triển các cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển loại hình dạy nghề ngay tại doanh nghiệp và dạy nghề lưu động nhằm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là cho lao động nông thôn lớn tuổi (trên 35 tuổi), dân tộc thiểu số, nông thôn vùng thu hồi đất...

+ Đẩy mạnh đào tạo nghề cho công nhân, nghề truyền thống qua các chương trình khuyến công, khuyến nông, các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế về đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tăng cường thể chất, giáo dục nâng cao văn hóa nghề, đặc biệt là đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ luật công nghệ và lao động, tác phong lao động công nghiệp... đối với người lao động, nhất là lao động trẻ.

- Giảm sức ép về cung lao động bằng việc tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, hạn chế gia tăng dân số, giảm sức ép về cung lao động. Duy trì mức giảm sinh 0,25%o mỗi năm, bằng mức bình quân chung cả nước. Quy mô dân số vào năm 2015 khoảng 1.454.000 người, vào năm 2020 khoảng 1.495.367 người, tốc độ tăng dân số 0,4%.

d) Nhóm giải pháp phát triển hệ thống giao dịch gắn kết cung - cầu của thị trường lao động.

- Đầu tư phát triển hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch góp phần thúc đẩy giao dịch trên thị trường lao động.

- Tổ chức Sàn giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh; tăng cường tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, điểm giao dịch việc làm lưu động tại các địa bàn cấp xã, huyện, thành phố... nhằm tăng cường công tác tư vấn học nghề và tư vấn việc làm cho người lao động.

- Tổ chức điều tra thu thập thông tin chính xác về thực trạng sử dụng lao động trong các doanh nghiệp và tình hình lao động - việc làm của người lao động trong tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin và dự báo thị trường lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung, cầu lao động trên thị trường lao động.

đ) Nhóm giải pháp về chính sách thị trường lao động.

- Thực hiện đồng bộ và hiệu quả Chương trình mục tiêu về việc làm và dạy nghề, Chương trình mục tiêu về giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020. Gắn công tác giảm nghèo với đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, kiến thức cho người nghèo nhằm nâng cao năng lực thị trường, chủ động tham gia thị trường lao động, có cơ hội việc làm và tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo.

- Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động, cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động ở các huyện nghèo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Chính phủ; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

- Ưu tiên cho vay nguồn vốn Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh đối với cá nhân đi xuất khẩu lao động ở thị trường có thu nhập cao, lao động hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về địa phương chưa tìm được việc làm và lao động dôi dư do sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, lao động mất đất sản xuất, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng nhiều người tàn tật.

- Nghiên cứu hình thành Quỹ An sinh xã hội từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ chuyển đổi nghề cho nhân dân trong vùng dự án đã ngoài độ tuổi lao động.

2. Các chương trình, Đề án về việc làm - dạy nghề:
2.1. Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển thị trường lao động.

2.1.1. Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015.

a) Mục tiêu đến năm 2015

- Về phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề:

+ Thành lập 3 trường Cao đẳng nghề, 3 trường Trung cấp nghề và 50 Trung tâm dạy nghề, đảm bảo đủ năng lực dạy nghề để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 45 % vào năm 2015.

+ Tỷ lệ giáo viên dạy nghề có trình độ sau đại học trong các trường Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề đạt 25%; tỷ lệ giáo viên/học sinh đạt 1/17.

+ Tỷ lệ Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất là 80%.

- Về cơ cấu đào tạo nghề theo ba cấp trình độ: Cao đẳng nghề: 6%; Trung cấp nghề: 20%; sơ cấp nghề: 40%; dạy nghề thường xuyên: 34%.

- Về quy mô tuyển sinh và đào tạo nghề: 200.000 học viên, sinh viên (Cao đẳng nghề: 10.000 người; Trung cấp nghề: 30.000 người; sơ cấp nghề: 90.000 người và dạy nghề thường xuyên: 70.000 người).

b) Kinh phí:

Nguồn lực tài chính đầu tư cho dạy nghề phát triển theo hướng đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ. Tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở dạy nghề trọng điểm và hỗ trợ dạy nghề cho các đối tượng đặc thù. Đẩy mạnh việc phân cấp, thực hiện việc giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ cho các cơ sở dạy nghề công lập. Kinh phí đào tạo thường xuyên được cấp theo cơ chế nhà nước đặt hàng cho các cơ sở dạy nghề, còn phần lớn chi phí thường xuyên được huy động từ sự đóng góp của người học nghề, của các doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

c) Cơ quan thực hiện:

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực và thành viên là các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đạt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở Đề án của tỉnh, huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển dạy nghề trên địa bàn, phù hợp với điều kiện và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.1.2. Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

a) Mục tiêu:

- Giai đoạn 2011 - 2015:
+ Đào tạo khoảng 75.000 lao động nông thôn (35.000 người học nghề nông nghiệp, 40.000 người học nghề phi nông nghiệp); trong đó khoảng 16.500 người thuộc diện người có công cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế;

+ Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này đạt trên 70%.

- Giai đoạn 2016 - 2020:
+ Dạy nghề cho khoảng 90.000 lao động nông thôn (30.000 người học nghề nông nghiệp; 60.000 người học nghề phi nông nghiệp), trong đó có khoảng 16.000 người thuộc diện người có công cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế;

+ Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này đạt trên 80%. 

b) Kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 1.165 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 -2015: 705,5 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020: 459,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 796 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 259 tỷ đồng; nguồn huy động xã hội hóa: 110 tỷ đồng.

c) Cơ quan thực hiện:

UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Đề án

2.2. Đề án tổ chức Sàn Giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2015.
a) Mục tiêu:

- Đa dạng hoá các hoạt động tạo việc làm đáp ứng cung cầu lao động, thúc đẩy thị trường lao động phát triển đúng hướng; thu thập, phổ biến thông tin về lao động, chỗ làm việc và nhu cầu tuyển lao động về số lượng và trình độ chuyên môn kỹ thuật, định hướng đào tạo theo nhu cầu thị trường cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các cơ sở dạy nghề.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ người lao động tìm được việc làm qua các giao dịch chính thức lên 30 - 40% trong tổng số người có việc làm. Sàn Giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam nằm trong hệ thống sàn giao dịch việc làm của toàn quốc với mô hình tổ chức, quy trình hoạt động chính quy và đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao.

- Đến năm 2015: Đảm bảo thông tin thị trường lao động được kết nối từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương. Tăng tỷ lệ người lao động tìm được việc làm thông qua các giao dịch việc làm chính thức lên 20 - 25% trong tổng số người có việc làm.

b) Kinh phí:

- Ngân sách Trung ương:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm - dạy nghề để hoàn thành Dự án nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm đã được phê duyệt và hỗ trợ kinh phí tổ chức Sàn giao dịch việc làm hàng năm.

- Ngân sách tỉnh:
Bố trí kinh trí để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Sàn giao dịch việc làm tỉnh (Trụ sở chính: số 10 Nguyễn Du - thành phố Tam Kỳ; điểm vệ tinh: Hương An, Quế Sơn); Bổ sung kinh phí cho các hoạt động thường xuyên của Sàn giao dịch việc làm; huy động, vận động các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành, cơ quan liên quan.

2.3. Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. 

a) Mục tiêu:

Trong giai đoạn 2011 - 2015, phấn đấu xuất khẩu 4.000 lao động sang làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm xuất khẩu 800 lao động). Trong đó, mỗi năm đưa ít nhất 200 lao động đã qua đào tạo nghề thuộc các huyện nghèo của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

b) Kinh phí:

- Kinh phí bố trí từ Ngân sách địa phương:
+ Ngân sách tỉnh bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh mỗi năm 2 tỷ đồng để ưu tiên cho vay đối với cá nhân đi xuất khẩu lao động.

+ Ngân sách địa phương bố trí chi phí phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và huyện.

- Kinh phí bố trí từ ngân sách Trung ương:
+ Nhu cầu nguồn vốn của Quỹ xuất khẩu lao động cho vay đối với cá nhân đi làm việc ở nước ngoài trong 5 năm (2011 - 2015): 67,5 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ người lao động thuộc các huyện nghèo nâng cao trình độ văn hoá; học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng; hỗ trợ rủi ro khi phải về nước trước thời hạn (theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Chính phủ).
+ Nguồn tín dụng ưu đãi cho vay đối với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham gia Đề án đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở các huyện nghèo (theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Chính phủ).

c) Cơ quan thực hiện:

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh giai đoạn 2011-2015 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thường trực và thành viên là các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đạt mục tiêu đề ra.

2.4. Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015.

a) Mục tiêu:

Tiếp tục phát triển hệ thống tư vấn giới thiệu việc làm qua Sàn giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam làm cầu nối để người lao động, chủ sử dụng lao động có điều kiện tìm hiểu nhau trong lĩnh vực cung - cầu lao động.

b) Kinh phí:

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn sự nghiệp của tỉnh và nguồn vốn đối ứng của Trung tâm. Trong đó: Kinh phí Trung ương: 8 tỷ đồng, kinh phí địa phương: 1 tỷ đồng.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Bộ máy chỉ đạo, triển khai Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020.
UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu về việc làm và dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình và Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020.

II. Phân công trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành, địa phương.
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 - 2015 để chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình và Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và các Hội, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020; đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực thị trường lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Chương trình mục tiêu về việc làm và dạy nghề, Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 và các cơ chế chính sách về lao động - việc làm.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Sàn giao dịch việc làm tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 - 2015; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020...

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề và đầu tư vào hoạt động dạy nghề; chính sách ưu đãi giáo viên dạy nghề khu vực miền núi.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tạo nguồn lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin thị trường lao động; tổ chức hoạt động giao dịch kết nối cung - cầu lao động đạt kết quả cao.

- Lập dự toán kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động của tỉnh trong dự toán kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính để làm cơ sở bố trí kinh phí.

- Tổ chức giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng quý, năm.

2. Sở Tài chính
- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường bố trí nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh để hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố bố trí kinh phí quản lý thị trường lao động địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan phân bổ nguồn ngân sách do Trung ương cấp từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng, phát triển thị trường lao động.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

- Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan phân bổ nguồn ngân sách Trung ương cấp hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh và hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn tài chính được cấp cho các địa phương, đơn vị.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch định hướng nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp Phổ thông cơ sở và Phổ thông trung học.

5. Sở Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát các Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh và đề xuất UBND tỉnh mô hình quản lý phù hợp để các Trung tâm vừa thực hiện chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:
Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lực lượng thanh niên chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Quản lý, đầu tư có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi phục vụ công tác hỗ trợ giải quyết việc làm và học nghề.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam và các Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện, thành phố
Tổ chức đưa tin, xây dựng phóng sự, trang chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường lao động.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể
- Quan tâm chỉ đạo các cấp Hội, đoàn thể cơ sở phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người lao động và doanh nghiệp thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động của tỉnh.

- Tham gia thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá số lượng, chất lượng lao động ở địa phương để xây dựng kế hoạch tạo nguồn lao động.

- Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức hoạt động giao dịch, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra cung - cầu lao động tại địa bàn.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường lao động trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh./.

